Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
Thi công xây dựng công trình đạt chất lượng, tiến độ, đảm bảo công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành.
1.1. Thông tin về dự án và gói thầu:
✓ Tên công trình: Đường vào nghĩa địa thôn 4, 5 xã Đinh Trang Thượng.
✓ Địa điểm xây dựng: xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng.
✓ Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND&UBND xã Đinh Trang Thượng.
✓ Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây dựng. 
✓ Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách xã.
✓ Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
1.2. Quy mô xây dựng các hạng mục thuộc gói thầu:
- Công trình giao thông nông thôn, công trình cấp A.
+ Tốc độ thiết kế 20km/h, 1 làn xe.
+ Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn R≥30m, Bán kính đường cong nằm tối thiểu thông thường R≥30m.
+ Độ dốc dọc Imax=9% (Địa hình vùng núi thì độ dốc dọc tối đa có thể tăng lên 2% nhưng không được vượt quá 11%).
- Tổng chiều dài đường: 1.669,01m. Điểm đầu tuyến km0+00 giao với đường nhựa hiện hữu; Điểm cuối tuyến giao với đường bê tông hiện hữu.
a) Bình đồ thiết kế:
- Thiết kế tuyến chủ yếu bám theo đường hiện hữu tránh đền bù giải tỏa. Một số đoạn cải tạo để đảm bảo an toàn giao thông.
- Tại các đường nhánh, nút giao phải bố trí vuốt nối bằng các bán kính R = 10m, nếu có nhiều địa vật thì vuốt bằng các bán kính nhỏ hơn để tránh di dời đền bù giải tỏa.
b) Mặt cắt dọc:
- Cao độ thiết kế của đường đỏ là cao độ hoàn thiện của tim đường.
- Thiết kế đường đỏ đảm bảo độ dốc dọc thóat nước, tạo độ trơn tru, êm
thuận cho các phương tiện lưu thông. Hạ dốc với một số đoạn dốc cao và đắp nâng cao nền với một số đoạn trũng.
c) Mặt cắt ngang, nền đường:
- Bề rộng nền đường: 6,0m.
- Bề rộng mặt đường: 5,0m (đã bao gồm gia cố lề 0,75m x 2 bên).
- Bề rộng lề đất: 0,5m x 2 bên.
- Độ dốc ngang mặt đường: 2%.
- Độ dốc ngang lề đường: 4%.
- Taluy đào mái dốc: 1/1.
- Taluy đắp mái dốc: 1/1,5.
d) Kết cấu mặt đường, lề gia cố:
* Kết cấu mặt đường làm mới:
- Eyc=91MPa.
- Mặt đường bằng láng nhựa 3 lớp, tiêu chuẩn 4,5kg/m2.
- Móng lớp trên bằng cấp phối đá dăm (0x25)mm dày 12cm.
4
- Móng lớp dưới bằng cấp phối đá dăm (0x37,5)mm dày 13cm.
- Nền đất 30-50cm dưới lớp kết cấu lu lèn đạt độ chặt K≥0,95; E0 > 40Mpa.
* Kết cấu gia cố lề đất: Từ Km0+0,00 đến Km0+2,29 và từ Km0+19,99 đến Km1+669,01 rộng 0,5m x 2 bên:
- Đệm đá dăm gia cố lề dày 10cm.
- Lót bạt nilon.
- Gia cố lề BTXM đá 1x2 M250 dày 12cm.
e) Hệ thống thoát nước:
* Thoát nước dọc:
- Rãnh dọc được thiết kế bằng rãnh đất kết hợp rãnh BTXM lắp ghép và rãnh hộp hình chữ nhật có đậy đan qua ngã ba.
- Thoát nước ngang:
+ Tại lý trình Km0+219,51, hiện trạng là cống tròn D150cm, phía hạ lưu và thượng lưu sau thời gian khai thác đã bị hư hỏng, xói lở làm suy giảm đáng kể khả năng thoát nước. Để khắc phục tình trạng trên, sửa chữa lại phía hạ lưu và thượng lưu cống hiện hữu.
+ Tại lý trình Km1+81,56, hiện trạng bố trí cống tròn D80cm đã không còn khả năng thoát nước do bị bồi lấp, tắc nghẽn và suy giảm tiết diện làm việc sau thời gian dài khai thác. Khẩu độ nhỏ của cống hiện hữu không đáp ứng được nhu cầu thoát nước của lưu vực, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn, dẫn đến tình trạng ứ đọng nước, tiềm ẩn nguy cơ tràn nước qua mặt đường và ảnh hưởng đến ổn định nền đường. Để khắc phục tình trạng trên, thiết kế thay thế bằng cống tròn bê tông cốt thép D150.
+ Tại lý trình Km1+328,36, hiện trạng là cống D80cm hiện hữu đã bị bồi lấp, tiết diện nhỏ nên không còn đảm bảo khả năng thoát nước. Do đó, thiết kế thay thế bằng cống tròn bê tông cốt thép D150.
+ Tại lý trình Km0+10,34, hiện trạng là cầu sắt rộng 2,0m, dài 12,0m. Để đảm bảo khả năng thoát nước và an toàn cho người dân khi tham gia lưu thông trên tuyến đường này nên thiết kế thay thế bằng cống hộp bê tông cốt thép kích thước 3x4,5x4,0m.
f) Hệ thống an toàn giao thông:
Thiết kế tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN:41-2024/BGTVT, gồm: 13 biển báo tam giác, 305 cọc tiêu để cảnh báo nguy hiểm tại các ngã giao và các đường cong tại các vị trí cống và vị trí đắp cao để cảnh báo. 
2. Thời gian hoàn thành công trình:
- Thời gian hoàn thành công trình là 700 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công.
- Nhà thầu phải lập biểu đồ tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn bộ công trình theo biểu đồ nhân lực thi công tương ứng;
- Tiến độ thi công lập phải đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Đảm bảo tính hợp lý tiến độ hoàn thành chi tiết các hạng mục công việc.
+ Điểm xuất phát tính từ ngày phát lệnh khởi công của Chủ đầu tư đến ngày kết thúc công trình.
+ Tiến độ nhà thầu lập phải khả thi và thuyết minh rõ ràng.
II. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT/CHỈ DẪN KỸ THUẬT:
A. YÊU CẦU CHUNG
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình từ các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt và theo các tiêu chuẩn, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam.
Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của đơn vị thiết kế.
Các chỉ dẫn, trình tự thủ tục thi công và nghiệm thu đều phải tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho thi công và nghiệm thu
Áp dụng toàn bộ Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam cho thi công và nghiệm thu công trình, Nhà thầu chỉ áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài cho các công việc cụ thể được chỉ định rõ.
Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu công trình áp dụng các tiêu chuẩn hiện hành liên quan và thực hiện các tiêu chuẩn, qui phạm chủ yếu dưới đây:
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
[bookmark: _Ref358808119][bookmark: _Toc359139955][bookmark: _Toc359162135]- Khi thi công công trình nhà thầu phải tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành để đảm bảo tốt chất lượng công trình theo quy trình quy phạm về thi công và nghiệm thu, các tiêu chuẩn chất lượng Nhà nước ban hành và quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về thiết kế biện pháp thi công và những quy định cho công việc thi công tạm thời để việc thi công được an toàn và hiệu quả, phải chịu trách nhiệm về những phương pháp bảo đảm an toàn trên công trường để đảm bảo an toàn cho công nhân và những người khác.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị và trình tự thi công .
Vật liệu, vật tư, thiết bị được sử dụng phải đảm bảo chủng liệu sớm để có thể lấy mẫu và kiểm tra nếu cần thiết, các vật liệu cung cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng loại và chất lượng như chỉ định và tương hợp mẫu đã được chấp thuận. Các vật tư, vật liệu, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải được sự đồng ý của tư vấn giám sát.
Vật liệu, vật tư, thiết bị được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi khác nhưng cần đảm bảo tránh hư hại, dơ bẩn theo yêu cầu của giám sát kỹ thuật chủ đầu tư. Giám sát kỹ thuật chủ đầu tư có quyền kiểm định bất cứ vật liệu nào được sử dụng cho công trình vào bất cứ nơi lưu giữ nào.
Nếu được yêu cầu, nhà thầu phải cung cấp cho giám sát kỹ thuật chủ đầu tư giấy chứng nhận chất lượng vật liệu cung cấp theo các tiêu chuẩn hiện hành.
Nhà thầu phải có bản cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc cam kết sẽ cung ứng các chủng loại và chất lượng vật tư vật liệu chính cho công tác thi công đảm bảo đúng theo các tiêu chuẩn hiện hành.
4. Yêu cầu về trình tự thi công
Nhà thầu phải nêu cụ thể quy trình, trình tự thi công từ khi chủ đầu tư bắt đầu khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình 
5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
- Bố trí bãi để xe máy, kho vật tư vật liệu cách xa nguồn nước sinh họat tối thiểu là 50m.
- Vật liệu xây dựng được tập kết từng khu vực riêng lẻ, gọn gàng và hợp lý.
Vật liệu thừa, phế thải phải được tập kết tập trung và được tưới ẩm để xử lý bụi hoặc phủ kín bằng bạt khi được vận chuyển ra khỏi công trình.
- Sau khi thi công hòan thiện tất cả các hạng mục công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế mời thầu. Đơn vị tiến hành tháo dỡ các công trình tạm, di chuyển khỏi công trường các nguyên vật liệu, di chuyển thiết bị xe máy xử lý các chất thải vệ sinh khu vực công trình và trả lại môi trường như trước khi thi công.
- Đơn vị thi công tiến hành tổng kiểm tra tòan bộ công trình lần cuối, nếu quá trình thi công thực hiện đảm bảo đúng theo yêu cầu thiết kế kỹ thuật và hồ sơ mời thầu  thì sẽ báo cáo với chủ đầu tư công trình để tiến hành tổng nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
- Có đầy đủ các thiết bị chữa cháy như : Bình cứu hoả, thang, câu liêm,....
- Mọi cán bộ công nhân viên đều được huấn luyện nội quy và các biện pháp chống cháy. Thường xuyên nhắc nhở và giáo dục ý thức phòng cháy nổ trên công trường.
- Nghiêm cấm đem những chất cháy nổ vào công trường.
7. Yêu cầu về an toàn lao động;
- Có các biện pháp và phượng tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và công trình trong suốt quá trình thi công.
- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn.
- Đơn vị thi công luôn đảm bảo quyền lợi của người lao động, pháp lệnh về bảo hộ lao động và điều lệ bảo hiểm xã hội.
- Tất cả công nhân làm việc trên công trường đều phải học tập và thực hiện nội quy an tòan lao động, phải quán triệt phương châm “Sản xuất phải an tòan, An tòan để sản xuất”.
- Trước khi đi làm đều phải kiểm tra các lọai dụng cụ sản xuất, các lọai dụng cụ phòng hộ, các lọai máy móc thi công. Khi phát hiện có hiện tượng hư hỏng không đảm bảo an tòan phải sửa chữa và chỉ khi đảm bảo an toàn mới được sử dụng.
- Công nhân khi đi làm cần được trang bị đầy đủ các dụng cụ phòng hộ lao động: Quần áo, giày, ủng, găng tay, mũ bảo hộ…
- Đường điện, nước phục vụ thi công phải bố trí gọn gàng không gây trở ngại phục vụ thi công trên công trường.
8. Biện pháp huy động nhân lực phục vụ thi công
Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực để thi công hoàn chỉnh gói thầu hoặc nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục; 
Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công tổng thể cho toàn toàn bộ gói thầu và biện pháp thi công chi tiết và công tác hoàn thiện công trình...
Ghi chú: Nhà thầu phải thuyết minh trình bày chi tiết toàn bộ các yêu cầu nêu
trên và biện pháp thi công các hạng mục công trình xây dựng trên cơ sở hồ sơ thiết kế,
điều kiện thực tế của công trình, năng lực của nhà thầu và tuân thủ đầy đủ đúng theo
các tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành; sơ đồ tổ
chức thi công, sơ đồ tổ chức quản lý, giám sát chất lượng, an toàn lao động của nhà
thầu và biểu đồ tiến độ thực hiện hợp đồng; biểu đồ huy động nhân lực, vật tư, vật liệu chính phục vụ thi công.
B. Các bản vẽ: Kèm theo bản vẽ báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt.
